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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 

TỈNH NINH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Anh Nga. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/. Ông Mai Tuấn -  P. Phòng kinh tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

2/. Bà Nguyễn Lê Anh Thư  – Bí thư Đoàn phường Đài Sơn, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Thư ký Toà án: Ông Bùi Thanh Tuấn - Cán bộ Toà án nhân dân thành phố Phan 

Rang- Tháp Chàm. 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Đào Nhã Tưởng - Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm  

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường UBND phường Thanh Sơn, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

47/2018/HSST, ngày 15 tháng  6 năm 2018 đối với bị cáo: 

 

Họ tên: NGUYỄN CHÂU T (Tên gọi khác: T); sinh năm: 1986. 

HKTT: Thôn Tân M, xã Mỹ S, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  

Trình độ học vấn: 02/12; Nghề nghiệp: Không; 

Con ông: Nguyễn Đức H, sinh năm 1964 và bà: Trần Thị T, sinh năm 1964 

Tiền sự: Không 

Tiền án: 04 tiền án. 

+ Ngày 30/3/2006, bị TAND huyện Ninh Phước xử phạt 09 tháng tù giam về tội 

Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 12/5/2006. 

+ Ngày 28/01/2010 bị TAND huyện Ninh Sơn xử phạt 12 tháng tù giam về tội 

Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 23/10/2010. 

+ Ngày 11/4/2012  bị TAND huyện Ninh Sơn xử phạt 15 tháng tù giam về tội 

Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 20/4/2013. 

+ Ngày 26/6/2014 bị TAND huyện Ninh Sơn xử phạt 3 năm tù giam về tội 

Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 28/3/2017. 
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Bị cáo bị bắt từ ngày 19/01/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công 

an TP. Phan Rang – Tháp Chàm. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).  

Ngƣời làm chứng: 

1/ Lê Trần Trường Nh (Ky), sinh năm: 1983 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: khu phố 4, phường Ph, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

 2/ Nguyễn L, sinh năm: 1994 (Vắng mặt). 

    Địa chỉ: khu phố 7, phường Tấn T, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

   3/ Lâm Duy Th, sinh năm: 1991(Vắng mặt). 

 Địa chỉ: Thôn Ninh Q, xã Phước S, huyệnNinh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

                         

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 13h35’, ngày 19/01/2018, tại khu vực quán cà phê Vườn Địa Đ, 

thuộc khu phố 6, phường Phủ H, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Đội CSĐTTP về 

HS-KT-MT, Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã phối hợp cùng Công an 

phường Phủ H bắt quả tang  Nguyễn Châu T đang chuẩn bị bán ma túy cho Lê Trần 

Trường Nh (Ky). Đồng thời đã thu giữ trên tay của T 01 bịch nylon được hàn kín, bên 

trong bịch nylon có chứa những tinh thể dạng rắn, màu trắng (T khai nhận đây là bịch 

ma túy tôi mang đi để bán cho anh Nh) và số tiền 1.650.000 đồng (trong đó có 

1.000.000 đồng là tiền Nh đã đưa cho T để mua ma túy) cùng một số đồ vật khác gồm: 

- 01 ĐTDĐ, hiệu NOKIA, màu trắng đen, IMEI: 354271063947161. Số sim 

điện thoại là: 0908117370. 

- 01 cây kéo gấp bằng kim loại màu trắng. 

- 01quẹt ga. 

- 01 xe mô tô, hiệu YAMAHA – Sirius, màu xám, BKS: 85B1-350.12. 

Tại Cơ quan điều tra, T khai nhận, đã nhiều lần mua ma túy đá của một người 

tên Bảy X (không rõ tên tuổi và địa chỉ) tại khu vực Tháp Chàm, mỗi lần T mua 01 

bịch ma túy với giá tiền từ 500.000 đồng đến 1.4000.000 đồng. Sau đó, T phân chia 

thành 02 đến 03 bịch nhỏ hơn để bán kiếm lời. Trong khoảng thời gian từ ngày 

04/01/2018 đến ngày 19/01/2018, T đã bán ma túy đá, các lần cụ thể như sau: 

- Bán ma túy cho Lê Trần Trường Nh và Nguyễn L, với tổng cộng 04 lần, bán 

được 03 bịch ma túy đá thu được số tiền là 1.900.000 đồng: 

+ Lần 1: Vào khoảng 20h, ngày 04/01/2018, tại khu vực đường Minh Mạng nối 

dài (gần nhà T), T đã bán cho Nh và L 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 300.000 đồng. 

+ Lần 2: Vào khoảng 20h, ngày 09/01/2018, tại nhà trọ của T thuộc phường Đô 

Vinh, T đã bán cho Nh và L 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 300.000 đồng. 
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+ Lần 3: Vào khoảng 20h30’, ngày 14/01/2018, tại khu vực Cầu Thang thuộc 

phường Bảo A. T đã bán cho Nh và L 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 300.000 đồng. 

+ Lần 4: Vào khoảng 12h30’, ngày 19/01/2018, Nh đã gọi điện cho T và hỏi mua 

01 bịch ma túy đá với giá tiền là 1.000.000 đồng. T đã đồng ý bán ma túy cho Nh và Nh 

đã hẹn T xuống quán cà phê Vườn Địa Đ để bán ma túy cho Nh. Khi T cầm tiền, rồi lấy 

ma túy trong người ra và chuẩn bị bán cho Nh thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 

- Vào khoảng 12h30’ ngày 19/01/2018, tại khu vực đường Minh Mạng nối dài, 

T đã bán cho Lâm Duy Th 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 300.000 đồng. 

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 04/01/2018 đến ngày 19/01/2018, T đã 

bán ma túy đá tổng cộng 05 lần, bán được 04 bịch ma túy đá, thu được số tiền là 

2.200.000 đồng. 

Ngoài ra, T còn khai nhận đã bán ma túy cho Q (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) 

01 lần, bán được 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 300.000 đồng. Tuy nhiên, do chưa 

xác định được nhân thân, lý lịch của Q, nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ 

và đề nghị xử lý sau. 

* Bản kết luận giám định số 669/C54B ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Phân 

viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh (C54B) kết luận:  

Tinh thể màu trắng đựng trong 01 gói nylon được hàn kín được niêm phong gửi 

giám định là ma túy, có trọng lượng: 0,5690 gam, loại Methamphetamine. Hoàn lại: 

Mẫu tinh thể màu trắng còn lại sau giám định có trọng lượng: 0,4563 gam 

Cáo trạng số: 48/QĐ – KSĐT, ngày 13/6/2018 của của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm truy tố bị cáo Nguyễn Châu T (Tý) về tội: “Mua 

bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, c, q khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự .   

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát TP. Phan Rang – Tháp Chàm giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo T (Tý) theo điểm b, 

c, q khoản 2 Điều 251; Điểm r, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Nguyễn Châu T (Tý) từ  07 – 08 năm tù. 

Về xử lý vật chứng: 

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bịch ma túy đá (mẫu vật còn lại sau giám định là 

0,4563 gam chất ma túy), đây là bịch ma túy bị cáo mang đi để bán cho Nh; 01 cây kéo 

gấp bằng kim loại màu trắng và 01 quẹt ga, đây là dụng cụ bị cáo dùng để phân chia ma 

túy. Đề nghị sung công quỹ nhà nước 01 ĐTDĐ, hiệu NOKIA, màu trắng đen, IMEI: 

354271063947161 đây là điện thoại của bị cáo sử dụng để liên lạc  mua bán ma túy;  

Buộc bị cáo nộp lại số tiền 2.200.000 đồng , đây là số tiền bán ma túy thu được để sung 

công quỹ nhà nước ( Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.650.000 đồng của bị cáo để đảm bảo thi 

hành án). Giao cho Cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm  01 xe mô tô, 

hiệu YAMAHA – Sirius, màu xám, BKS: 85B1-350.12. Đây là xe T mượn của người 

bạn tên S (không rõ họ tên, địa chỉ) nên chưa xác định được nguồn gốc chủ sở hữu của 

chiếc xe này tiếp tục tạm giữ để xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền. 

Bị cáo không tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau. 

[1] Xét về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

Kiểm sát viên; Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, về 

trình tự thủ tục  quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Đối với  bị cáo: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 19/01/2018, tại địa bàn TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bị cáo Nguyễn Châu T (Tý) đã thực hiện 

hành vi bán trái phép chất ma túy đá 05 lần, bán được 05 bịch ma túy đá cho anh Lê 

Trần Trường Nh (Ky), anh Nguyễn L và anh Lâm Duy Th thu được số tiền là 

2.200.000 đồng. Cụ thể: Vào khoảng 20 giờ, ngày 04/01/2018, tại khu vực đường 

Minh Mạng nối dài (gần nhà Tâm), Tâm đã bán cho Nhật và Luật 01 bịch ma túy đá 

với giá tiền là 300.000 đồng. Vào khoảng 20 giờ, ngày 09/01/2018, tại nhà trọ của 

Tâm thuộc phường Đô Vinh, T đã bán cho Nh và L 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 

300.000 đồng. Vào khoảng 20giờ30phút, ngày 14/01/2018, tại khu vực Cầu Thang 

thuộc phường Bảo An. T đã bán cho Nh và L 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 

300.000 đồng. Vào khoảng 12giờ30phút ngày 19/01/2018, tại khu vực đường Minh 

Mạng nối dài, T đã bán cho Th 01 bịch ma túy đá với giá tiền là 300.000 đồng. Vào 

khoảng 12giờ30phút, ngày 19/01/2018, Nh đã gọi điện cho T và hỏi mua 01 bịch ma 

túy đá với giá tiền là 1.000.000 đồng. T đã đồng ý bán ma túy cho Nh và Nh đã hẹn 

Tâm xuống quán cà phê Vườn Địa Đ để bán ma túy cho Nh. Khi T cầm tiền, rồi lấy ma 

túy trong người ra và chuẩn bị bán cho Nh thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đều thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình, đối chiếu với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của 

người làm chứng là hoàn toàn phù hợp. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm truy tố bị cáo Nguyễn Châu T (Tý) phạm tội:” Mua bán trái phép chất 

ma túy” là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Bị cáo bán ma túy đá nhiều lần, với nhiều người, bị cáo có 04 tiền án, cụ thể: 

Ngày 30/3/2006, bị TAND huyện Ninh Phước xử phạt 09 tháng tù giam về tội Trộm 

cắp tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 12/5/2006. Ngày 28/01/2010 bị 

TAND huyện Ninh Sơn xử phạt 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Đã chấp 

hành xong hình phạt tù vào ngày 23/10/2010. Ngày 11/4/2012  bị TAND huyện Ninh 

Sơn xử phạt 15 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt tù 

vào ngày 20/4/2013. Ngày 26/6/2014 bị TAND huyện Ninh Sơn xử phạt 3 năm tù 

giam về tội Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 28/3/2017. Vì 

vậy, bị cáo bị 03 tình tiết định khung quy định tại điểm b (phạm tội 02 lần trở lên), c 

(đối với 02 người trở lên), q (tái phạm nguy hiểm) khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự 

năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
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[3] Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Châu T (Tý) không 

những xâm phạm đến sự độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy mà còn 

gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến sức khoẻ 

của con người. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa chung.   

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng 

là thành khẩn khai báo, tự thú. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, r 

khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[4] Xét quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm về 

việc định tội và định khung hình phạt đối với bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ hình sự và 

nhân thân của bị cáo là hoàn toàn tướng xứng với tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, quan điểm về xử lý vật chứng là có căn cứ và đúng pháp luật, nên chấp 

nhận. 

 [5] Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy 01 bịch ma túy đá (mẫu vật còn lại sau giám định là 0,4563 

gam chất ma túy), đây là bịch ma túy bị cáo mang đi để bán cho Nh; 01 cây kéo gấp 

bằng kim loại màu trắng và 01 quẹt ga, đây là dụng cụ bị cáo dùng để phân chia ma túy.  

Sung công quỹ nhà nước 01 ĐTDĐ, hiệu NOKIA, màu trắng đen, IMEI: 

354271063947161 đây là điện thoại của bị cáo sử dụng để liên lạc  mua bán ma túy;  

 Buộc bị cáo nộp lại số tiền 2.200.000 đồng , đây là số tiền bán ma túy thu được 

để sung công quỹ nhà nước ( Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.650.000 đồng của bị cáo để đảm 

bảo thi hành án). 

 Giao cho Cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm  01 xe mô tô, 

hiệu YAMAHA – Sirius, màu xám, BKS: 85B1-350.12. Đây là xe T mượn của người 

bạn tên S (không rõ họ tên, địa chỉ) nên chưa xác định được nguồn gốc chủ sở hữu của 

chiếc xe này tiếp tục tạm giữ để xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền. 

Đối với Lê Trần Trường Nh, Nguyễn L và Lâm Duy Th đã có nhiều lần mua ma 

túy của bị cáo về để sử dụng. Hành vi của Nh, L và T đã phạm vào khoản 1 điều 21 

nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ (quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và TTATXH). Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công 

an thành phố đã lập hồ sơ và chuyển đơn vị có thẩm quyền xử phạt là đúng theo quy 

định của pháp luật. 

Đối với người tên Bảy X và Q: Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận đã nhiều lần 

mua ma túy của Bảy X và có 01 lần bán ma túy Q. Tuy nhiên, do chưa xác định được 

nhân thân, lý lịch của Bảy X và Q. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ  xử lý 

sau là có cơ sở. 

 [6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Nghị quyết số: 326/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14 quy định án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên. 
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Căn cứ vào: Điểm b, c, q khoản 2 điều 251, điểm s, r khoản 1 điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Châu T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Châu T (Tý) 07(Bảy) năm tù. Hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giam (ngày 19/01/2018). 

Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ vào: Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch tịch thu tiêu hủy: 01(một) gói giấy niêm phong màu trắng. Bên ngoài gói 

niêm phong có ghi “PHÂN VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ( 

C54B). Niêm phong vụ số 669/C54B, ngày 22 tháng 01 năm 2018”, có chữ ký của 

Giám định viên Nguyễn Văn Thuật, có chữ ký của người chứng kiến Nguyễn Phước 

Ninh, dấu tròn đỏ niêm phong của Phân viện KHHS Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh 

(Bên trong gói niêm phong có 0,4563 gam chất ma túy, loại Methamphetamine, là mẫu 

vật còn lại sau giám định). 01 (một) cây kéo gấp bằng kim loại màu trắng và 01 (một) 

quẹt ga 

Tịch tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 (một) ĐTDĐ, hiệu NOKIA, màu trắng 

đen, IMEI: 354271063947161. Số sim điện thoại là: 0908117370. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/6/2018 giữa Công an TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm và Chi cục THA dân sự TP. Phan Rang – Tháp Chàm). 

 Buộc bị cáo nộp lại số tiền 2.200.000 đồng  (Hai triệu hai trăm ngàn đồng) để 

sung công quỹ nhà nước. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.650.000 đồng (Một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) 

của bị cáo để đảm bảo thi hành án (theo ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử 

số 09 ngày 18/06/2018 giữa Cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm  và 

Chi cục THA dân sự TP. Phan Rang – Tháp Chàm). 

Giao cho Cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm  01 xe mô tô, 

hiệu YAMAHA – Sirius, màu xám, BKS: 85B1-350.12 tiếp tục tạm giữ để xác minh 

làm rõ và xử lý theo thẩm quyền. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                                                         TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                                                                                                                                                     Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

- TAND tỉnh NT; 
- VKSND TP.PRTC; 
- Công an TP. PR-TC ;                                                          

- Lưu HS+ án; 

                                                                            Trần Thị Anh Nga 
 

 


